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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn 9 
Thời gian làm bài: 90 phút


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
a/ Năng lực đặc thù
* Đọc hiểu:văn bản văn học và văn bản thuộc phần tiếng Việt. Cụ thể: 
+ Biết được mạch cảm xúc của bài thơ, xác định được thành phần biệt lập trong câu. 
+ Hiểu, phân tích được hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ của tác phẩm.
*Tạo lập văn bản: viết được đoạn văn nghị luận văn học và nghị luận XH.
b/ Năng lực chung
   - Tự chủ - tự học. 
   - Giải quyết vấn đề - sáng tạo: ngôn ngữ viết và đưa bài học phù hợp với bản thân.
2. Phẩm chất
- Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra.
- Yêu quê hương, đất nước, có mong muốn, khát vọng được cống hiến cho quê hương, đất nước.
- Biết sẻ chia với người thân, bạn bè,... khi gặp khó khăn.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận; kiểm tra trực tiếp.
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: câu hỏi.
IV. MA TRẬN ĐỀ
	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức %
	Tổng
Số câu hỏi
	% Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
1
	Đọc hiểu
Văn bản văn học kết hợp với nghị luận văn học
	

25
	

15
	

10
	


	

3
	

60%

	
2
	Đọc hiểu
Văn bản phần Tiếng Việt kết hợp với nghị luận xã hội
	

15
	

15
	

10

	

10
	

3
	

40%

	Tỉ lệ %
	40
	30
	20
	10
	6
	100

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	
	100


V. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ	
	Nội dung kiến thức /kỹ năng
	Đơn vị kiến thức/ kỹ năng
	Mức độ nhận thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Đọc hiểu      VB văn học kết hợp nghị luận văn học
	Văn bản “Mùa xuân nho nhỏ”

	* Nhận biết:
Mạch cảm xúc của bài thơ.
* Thông hiểu:
Phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ.
* Vận dụng:
Viết đoạn văn làm rõ ước nguyện và quan niệm sống của tác giả qua khổ thơ của đề bài.
	
1





	



1



	1


1



1
	






	





3

	Đọc hiểu văn bản phần Tiếng Việt kết hợp nghị luận XH
	Văn bản: “Người ăn xin”
	Nhận biết:
 thành phần biệt lập
* Thông hiểu:
Ý nghĩa của chi tiết cái nắm tay
*Vận dụng:
 Viết đoạn văn trình bày ý nghĩa của sự sẻ chia
*Vận dụng cao:
	
1
	


1


	




1

	









0
	



3

	Tổng
	
	2
	2
	2
	
	6

	Tỷ lệ %
	
	40
	30
	20
	10
	100

	Tỷ lệ chung
	
	70
	30
	100


VI. ĐỀ KIỂM TRA
Phần I (6,0 điểm)
Trong một sáng tác của mình, nhà thơ Thanh Hải viết:
“....Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
                                                        Ta nhập vào hòa ca
   Một nốt trầm xao xuyến
**
				Một mùa xuân nho nhỏ
			            Lặng lẽ dâng cho đời
				Dù là tuổi hai mươi
				Dù là khi tóc bạc”.
                                                (Mùa xuân nho nhỏ)
Câu 1 (1,0 điểm). Trình bày mạch cảm xúc của bài thơ.
Câu 2 (1,5 điểm). Chỉ rõ và cho biết hiệu quả diễn đạt của biện pháp tu từ điệp ngữ có trong khổ thơ trên.
Câu 3 (3,5 điểm). Viết đoạn văn theo cách lập luận tổng phân hợp làm rõ ước nguyện và quan niệm sống của tác giả qua khổ thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng phép thế và thành phần biệt lập tình thái (gạch chân và chú thích rõ phép thế và thành phần biệt lập tình thái)
Phần II (4,0 điểm)
Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu:
NGƯỜI ĂN XIN
Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi.
Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông:
– Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả.
Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:
- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.
Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông.
(Theo Tuốc- ghê- nhép, Ngữ văn 9 tập 1 trang 22)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thành phần biệt lập trong câu: “Cháu ơi, cảm ơn cháu!”
Câu 2 (1,0 điểm). Trong câu chuyện trên, ông lão nhận được điều gì từ cậu bé?
Câu 3 (2,5 điểm). Từ câu chuyện trên kết hợp với hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về ý nghĩa của sự sẻ chia giữa con người với con người trong cuộc sống.
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	Phần I (6,0 điểm)
	

	Câu 1

	- Dòng cảm xúc được khơi nguồn từ vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân thiên nhiên từ đó mở rộng ra với mùa xuân của đất nước.
- Cảm xúc lắng dần vào sự suy tư và ước nguyện của nhà thơ muốn được hòa nhập và đóng góp cho cuộc đời chung.
- Bài thơ kết thúc với những tình cảm thiết tha tự hào về quê hương đất nước.
( Nếu thiếu 1 trong 3 ý trên trừ 0,25 điểm)
	
1,0đ


	Câu 2

	-Biện pháp tu từ: Điệp ngữ "Ta làm", “Dù là” 
-Tác dụng: 
+ Điệp ngữ “Ta làm” diễn tả khát vọng muốn được làm những việc hữu ích dâng hiến cho cuộc đời: chim dâng tiếng hót, hoa dâng hương thơm, nốt trầm trong bản hòa ca làm xao xuyến lòng người.
+ Điệp ngữ “Dù là” nhấn mạnh khát khao sống có ích cho đời 
dù là khi còn trẻ hay khi đã già.
	0,5

0,5



0,5

	
Câu 3

	* Hình thức:
- Đúng hình thức đoạn vănTPH, đủ số câu (12 câu), trình bày sạch sẽ…
- Có sử dụng phép thế và thành phần biệt lập tình thái (gạch chân, chú thích)
Nếu HS không gạch chân hoặc có gạch chân mà không chú thích thì đều không tính điểm
* Nội dung: làm rõ ước nguyện và quan niệm sống của tác giả qua 8 câu thơ: 
-Ước nguyện của tác giả: được đóng góp sức lực của mình cho công cuộc xây dựng đất nước: 
“....Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
                                     Ta nhập vào hòa ca
     Một nốt trầm xao xuyến
+ Phân tích NT điệp từ “ta làm” và các hình ảnh con chim, cành hoa, nốt trầm để làm sáng tỏ ước nguyện đó.
- Quan niệm sống của tác giả: Dù ở thời điểm nào cũng không thay đổi lòng nhiệt huyết cống hiến cho đời:
                                   Một mùa xuân nho nhỏ
		Lặng lẽ dâng cho đời
                                   Dù là tuổi hai mươi
                                   Dù là khi tóc bạc
+ Phân tích NT ẩn dụ “mùa xuân nho nhỏ”, đảo ngữ, từ láy ‘lặng lẽ”,  điệp từ “dù là” cùng hình ảnh hoán dụ, đối lập: “tuổi hai mươi” (tuổi trẻ), “tóc bạc” (già) để làm sáng tỏ quan niệm sống của tác giả.
-Ước nguyện và quan niệm sống của tác giả cũng là của chung mọi người.
	
0,5

0,5





1,0








1,0







0,5

	Phần II (4,0 điểm)

	Câu 1

	Thành phần biệt lập “Cháu ơi”: thành phần gọi đáp
	0,5

	Câu 2

	Ông lão nhận được cái nắm tay của cậu bé. Đó là cử chỉ thể hiện sự cảm thông, thấu hiểu, tôn trọng và sẻ chia của cậu bé.
	0,5


	Câu 3

	*Nội dung: 
- Dẫn dắt vấn đề nghị luận: vai trò của sự sẻ chia trong cuộc sống
-Hiểu được vấn đề cần nghị luận: “sẻ chia” là sự quan tâm, động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần giữa con người với con người.
-Bàn luận xác đáng, thuyết phục về ý nghĩa của sự sẻ chia:
mang lại những điều kì diệu đối với cả người biết sẻ chia và người nhận về nó:
+ Đối với người biết sẻ chia: sẽ được yêu thương, quý mến, tôn trọng và cảm thấy rất hạnh phúc vì đã giúp người khác phần nào bớt đi những khó khăn trong cuộc sống, giúp họ có động lực vượt qua khó khăn.
+ Đối với người nhận được sự sẻ chia: cảm thấy giảm bớt khó khăn, truyền cho họ sức mạnh, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh;  
(Có dẫn chứng phù hợp để chứng minh)
- Mở rộng: phê phán những người ích kỉ, vô cảm, dửng dưng trước những khó khăn của người khác; chỉ biết đến bản thân mình mà không chia sẻ, giúp đỡ họ...
-Liên hệ bản thân và rút ra bài học nhận thức, hành động…
	
0.25
0,25


1,0









0,25


0,25

	
	*Hình thức: 
-Đảm bảo dung lượng của đề: 2/3 trang giấy thi.
-Lập luận chặt chẽ, lý lẽ thuyết phục, dẫn chứng phù hợp, diễn đạt mạch lạc, rõ ý, đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp.
	
0,5

	
	Tổng điểm
	10 đ
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